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KIỂM TRA LỚP 7 MÔN TIN HỌC HK2 

 
Họ và tên:……………………………………... ĐỀ KIỂM TRA HKII  

Lớp         :………………………....................... MÔN: TIN HỌC 7 

 

I. Trắc nghiệm (5đ): Chọn câu trả lời đúng 

Câu 1: Để tô màu chữ cho trang tính em sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút    D. Nút  

Câu 2: Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút    D. Nút   

Câu 3: Để tăng chữ số thập phân, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút    D. Nút  

Câu 4: Để điều ngắt trang, ta sử dụng lệnh nào: 

A. Page Break Preview B. Print   C. Print Preview  D. Margin 

Câu 5: Để thiết đặt lề Trên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Left   B. Top   C. Bottom   D. Right 

Câu 6: Để chọn hướng giấy in, ta sử dụng hộp thoại Page Setup và trang: 

A. Margins   B. Header   C. Sheet   D. Page 

Câu 7: Nút  dùng để:  

A. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần    C. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần 

C. Tăng chữ số thập phân     D. Giảm chữ số thập phân 

Câu 8: Để lọc các hàng có giá trị lớn nhất, ta nháy nút: 

A. Left   B. Bottom   C. Top   D. Right 

Câu 9: Để tạo biểu đồ từ dữ liệu trên trang tính, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút     D. Nút  

Câu 10: Để xóa biểu đồ, ta sử dụng nút lênh: 
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A. Cut   B. Open   C. Copy   D. Delete 

II. Tự luận (5đ): 

1) Nêu các bước định dạng phông chữ và kiểu chữ (1đ) 

2) Thế nào là lọc dữ liệu. Nêu các bước lọc dữ liệu(2đ) 

 

3) Cho bảng tính sau: 

                      
a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ) 

b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ) 

Bài làm: 
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Họ và tên:……………………………………... ĐỀ KIỂM TRA HKII (2011 - 2012) 

Lớp         :………………………....................... MÔN: TIN HỌC 7 

 

I. Trắc nghiệm (5đ): Chọn câu trả lời đúng 

Câu 1: Để chọn hướng giấy in, ta sử dụng hộp thoại Page Setup và trang: 

A. Page    B. Header   C. Sheet   D. Margins  

Câu 2: Để tạo biểu đồ từ dữ liệu trên trang tính, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút     D. Nút  

Câu 3: Để kẻ đường biên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút    D. Nút   

Câu 4: Nút  dùng để:  

A. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần    C. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 

C. Tăng chữ số thập phân     D. Giảm chữ số thập phân 

Câu 5: Để lọc các hàng có giá trị lớn nhất, ta nháy nút: 

A. Left   B. Top   C. Bottom    D. Right 

Câu 6: Để điều ngắt trang, ta sử dụng lệnh nào: 

A. Print Preview    B. Print   C. Page Break Preview D. Margin 

Câu 7: Để thiết đặt lề Trên cho trang tính, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Left   B. Bottom   C. Top   D. Right 
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Câu 8: Để tô màu chữ cho trang tính em sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút    D. Nút  

Câu 9: Để xóa biểu đồ, ta sử dụng nút lênh: 

A. Delete   B. Open   C. Copy   D. Cut  

Câu 10: Để tăng chữ số thập phân, ta sử dụng nút lệnh: 

A. Nút    B. Nút    C. Nút    D. Nút  

 

II. Tự luận (5đ): 

1) Nêu các bước định dạng phông chữ và kiểu chữ (1đ) 

2) Thế nào là lọc dữ liệu. Nêu các bước lọc dữ liệu(2đ) 

3) Cho bảng tính sau: 

                      
a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ) 

b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ) 

Bài làm: 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII TIN 7  

  

I. Trắc nghiệm (5đ):  

Câu Đáp án 

1 B 

2 C 

3 A 

4 A 

5 B 

6 D 

7 C 

8 B 

9 C 
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10 D 

 

II. Tự luận (5đ): 

1) Nêu các bước định dạng phông chữ và kiểu chữ (1đ) 

* Định dạng phông chữ: 

- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng 

- Nháy mũi tên ở hộp thoại Font   

- Chọn phông chữ thích hợp. 

* Định dạng kiểu chữ: 

- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng 

- Nháy vào các kiểu chữ để chọn kiểu chữ 

Trong đó: +  Kiểu chữ đậm 

        +  Kiểu chữ nghiêng 

        +  Kiểu gạch chân 

2) Thế nào là lọc dữ liệu. Nêu các bước lọc dữ liệu (2đ) 

* Lọc dữ liệu: Là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. 

* Các bước lọc dữ liệu: 

Bước 1: Chuẩn bị 

- Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc 

- Mở bảng chọn Data/Filter/AutoFilter. 

Bước 2: Lọc 

- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. 

3) Cho bảng tính sau: 
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a) Nêu thao tác sắp xếp cột Họ Và Tên theo thứ tự tăng dần? (1đ) 

- Nháy chuột chọn một ô bất kì trong cột Họ Và Tên 

- Nháy vào nút  trên thanh công cụ.  

b) Nêu thao tác lọc 3 bạn có ĐTB thấp nhất? (1đ) 

- Nháy chuột chọn một ô bất kì trong cột ĐTB 

- Mở bảng chọn Data/Filter/AutoFilter 

- Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột 

- Nháy Bottom  Nhập số hàng là 3  Nháy OK. 
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